
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 298, đường Nguyễn Công Hãng., Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

14/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IHANA VIỆT NAM

2400880994

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

8299(Chính)

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: bia, rượu, nước ngọt, nước tinh khiết, nước khoáng

4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; bán buôn hàng may mặc; 
bán giày dép.

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp túi, ví da và giả da khác, và dụng 
cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; bán buôn hàng gốm , sứ, thủy tinh; bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; bán buôn giường tủ, bàn ghế và đô 
dung nội thất tương tự; bán buôn sách báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ

4649

5. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  bán let hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, hàng da 
và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên  doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IHANA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IHANA VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IHANA VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988823434
Email: Tuyetlanhda84@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi  tiết: Bán lẻ đồ tran sức, hàng lưu niệm, hàng đang lát, 
hàng thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 
khác (trừ côn đồ), bỉm, dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho 
gia đình, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu 
ảnh, xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê; bán buôn chè; bán buôn đường, sữa 
và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc, bột, tinh bột, thực phẩm chức năng.

4632

10. Khai thác gỗ 0220

11. Khai thác và thu gom than cứng 0510

12. Khai thác và thu gom than non 0520

13. Khai thác quặng sắt 0710

14. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

15. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

16. Khai thác và thu gom than bùn 0892

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; bán buôn máy móc thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây diện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện

4659

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Nhựa đường, bán buôn than đá và n hiên liệu rắn 
khác; bán buôn dầu thô; bán buôn xăn dầu và các sản phẩm 
liên quan; bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: bán buôn quặng kim loại; bán buôn sắt thép

4662

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; xi măng; 
gạch xấy, ngói, đá, cát sỏi; kính xây dựng, sơn, viecsni; gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim.

4663

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: bán buôn phân b ón, bán buôn hóa chất thông thường; 
bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Vận tải đường ống 4940

25. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

26. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222
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2.000.000.000 VNĐ

30. Bốc xếp hàng hóa 5224

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
loaijChi tiết:
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa, khai thuế hải quan;
- Dịch vụ kiểm điểm hàng hóa;
- Dịch vụ nâng cẩu hàng hóa;
- Dịch vụ đại lý tàu biển;
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển;
- Dịch vụ logistic;
- Đại lý bán vé máy bay, vé tàu;

5229

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày.

5510

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       122064934
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 107, ngách 14, ngõ 396, đường Nguyễn Công 
Hãng, Phường Trần Phú, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 107, ngách 14, ngõ 396, đường Nguyễn Công Hãng, Phường Trần 
Phú, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG Nữ

27/11/1992 Kinh Việt Nam

06/10/2009 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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